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 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:       /ĐT  
 V/v: Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I năm học 2018-2019 

Hà Nội, ngày      tháng  02   năm 2019

 Kính gửi: Các đơn vị trong trường 

  Toàn thể sinh viên đại học hệ chính quy 

Phòng Đào tạo (ĐT) trân trọng gửi đến các đơn vị và toàn thể sinh viên các lớp đại học hệ chính quy trong Trường Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 

2018-2019 của các lớp đại học hệ chính quy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng. 

Đề nghị giảng viên:  

+ Thực hiện công tác ra đề, hoàn thiện điểm môn học, giải đáp thắc mắc theo đúng quy định tại công văn số 527/ĐT ban hành ngày 29/12/2011 và Quy chế đào 

tạo đại học ban hành theo quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

+ Tham gia coi thi và trực đề. 

Yêu cầu sinh viên: Có mặt ở phòng thi trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi và phải trình Thẻ sinh viên mới được dự thi.  

Viết tắt: LMHLớp môn học, SSSĩ số, TCSố tín chỉ, PTPhòng thi, CTSố cán bộ coi thi, HTTHình thức thi, VĐThi vấn đáp, (để trống là thi viết). 

Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng Viên SS PT CT Phòng HTT 

18h00 4 06/03/2019 MAT1099 3 Phương pháp tính 2 ThS.Dư Thành Hưng 1 1 2 305-GĐ2   

18h00 4 06/03/2019 FLF2101 6 Tiếng Anh cơ sở 1 4 ThS.Khương Hà Linh 1 0 0 305-GĐ2   

18h00 4 06/03/2019 JAP4023 2 Tiếng Nhật 2A 4 Công ty Framgia VN 1 0 0 305-GĐ2   

18h00 4 06/03/2019 INT3407 1 Tin sinh học 3 TS.Đặng Thanh Hải 1 1 0 319-E3 VĐ 

18h00 4 06/03/2019 ELT2035 6 Tín hiệu và hệ thống 3 PGS.TS.Nguyễn Quốc Tuấn 1 1 0 203-G2 VĐ 

18h00 4 06/03/2019 POL1001 8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ThS.Nguyễn Thị Kim Hoa 2 0 0 305-GĐ2   

              7 3 2     

18h00 5 07/03/2019 PHY1103 25 Điện và Quang 3 TS.Nguyễn Thị Minh Hồng 1 1 2 301-G2   

18h00 5 07/03/2019 INT3202 4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 ThS.Trần Mai Vũ 1 1 0 312-E3 VĐ 

18h00 5 07/03/2019 INT2204 11 Lập trình hướng đối tượng 3 TS.Võ Đình Hiếu 1 1 0 320-E3 VĐ 

18h00 5 07/03/2019 INT2204 22 Lập trình hướng đối tượng 3 TS.Võ Đình Hiếu 1 1 0 320-E3 VĐ 
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Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng Viên SS PT CT Phòng HTT 

18h00 5 07/03/2019 INT2204 3 Lập trình hướng đối tượng 3 ThS.Nguyễn Việt Tân 1 1 0 320-E3 VĐ 

18h00 5 07/03/2019 INT1006 21 Tin học cơ sở 4 3 TS.Trần Thị Minh Châu 1 1 0 PM202-G2 VĐ 

18h00 5 07/03/2019 INT1006 23 Tin học cơ sở 4 3 TS.Trần Thị Minh Châu 1 0 0 PM202-G2 VĐ 

18h00 5 07/03/2019 INT1006 3 Tin học cơ sở 4 3 TS.Ngô Thị Duyên 1 1 0 PM305-G2 VĐ 

18h00 5 07/03/2019 INT3401 1 Trí tuệ nhân tạo 3 PGS.TS.Nguyễn Thị Nhật Thanh 4 0 0 301-G2   

18h00 5 07/03/2019 INT3401 2 Trí tuệ nhân tạo 3 TS.Trần Quốc Long 1 0 0 301-G2   

              13 5 2     

18h00 6 08/03/2019 INT3507 3 
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ 
thông tin 

3 ThS.Lê Hồng Hải 2 1 0 309-GĐ2 VĐ 

18h00 6 08/03/2019 EPN3009 1 
Các vật liệu polymer chức năng 
cấu trúc nanô 

2 PGS.TS.Nguyễn Phương Hoài Nam 1 1 0 310-GĐ2 VĐ 

18h00 6 08/03/2019 PHY1100 2 Cơ - Nhiệt 3 PGS.TS.Nguyễn Phương Hoài Nam 1 1 2 101-G2   

18h00 6 08/03/2019 PHY1100 3 Cơ - Nhiệt 3 PGS.TS.Đỗ Thị Hương Giang 1 0 0 101-G2   

18h00 6 08/03/2019 PHY1100 8 Cơ - Nhiệt 3 PGS.TS.Đỗ Thị Hương Giang 2 0 0 101-G2   

18h00 6 08/03/2019 PHY1100D2 Cơ - Nhiệt 3 TS.Bùi Đình Tú 1 0 0 101-G2   

18h00 6 08/03/2019 ELT2041 23 Điện tử số 3 PGS.TS.Trần Xuân Tú 1 1 0 207-E3 VĐ 

18h00 6 08/03/2019 MNS1052 5 Khoa học quản lý đại cương 2 ThS.Vũ Thị Cẩm Thanh 1 0 0 101-G2   

18h00 6 08/03/2019 ELT3046 1 Mạng truyền thông máy tính 1 3 PGS.TS.Nguyễn Nam Hoàng 1 1 0 PM405-E3 VĐ 

18h00 6 08/03/2019 INT3305 1 Truyền thông đa phương tiện 3 TS.Hoàng Xuân Tùng 1 0 0 101-G2   

              12 5 2     

08h00 7 09/03/2019 INT2203 3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 PGS.TS.Nguyễn Việt Anh 1 1 0 101-G2 VĐ 

08h00 7 09/03/2019 ELT2028 1 Chuyên nghiệp trong công nghệ 2 TS.Hoàng Văn Xiêm 1 1 0 204-G2 VĐ 

08h00 7 09/03/2019 CTE2010 1 Cơ học đất 3 
TS.Trần Quốc Quân; TS.Nguyễn Tiến 
Dũng 

1 0 2 303-G2   

08h00 7 09/03/2019 MAT1093 1 Đại số 4 TS.Nguyễn Bích Vân 1 0 0 303-G2   

08h00 7 09/03/2019 MAT1093 2 Đại số 4 TS.Nguyễn Hoàng Thạch 2 0 0 303-G2   

08h00 7 09/03/2019 MAT1093 10 Đại số 4 TS.Đào Quang Khải 1 0 0 303-G2   

08h00 7 09/03/2019 BSA2002 21 Nguyên lý marketing 3 TS.Nguyễn Thị Mai Anh 1 0 0 303-G2   

08h00 7 09/03/2019 EMA2028 1 Nhập môn công nghệ vi cơ điện tử 2 TS.Bùi Thanh Tùng 1 1 0 304-G2 VĐ 

08h00 7 09/03/2019 PHI1004 3 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 1 

2 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 1 0 0 303-G2   

08h00 7 09/03/2019 PHI1004 8 Những nguyên lý cơ bản của Chủ 2 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 1 0 0 303-G2   
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Giờ Thứ Ngày Mã LHP Học phần 
Số 
TC 

Giảng Viên SS PT CT Phòng HTT 

nghĩa Mác-Lênin 1 

08h00 7 09/03/2019 PHI1004 11 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 1 

2 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 1 0 0 303-G2   

08h00 7 09/03/2019 PHI1004 12 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 1 

2 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 1 0 0 303-G2   

08h00 7 09/03/2019 PHI1005 23 
Những nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác-Lênin 2 

3 TS.Nguyễn Thị Thu Hường 1 0 0 303-G2   

08h00 7 09/03/2019 MAT1100 1 Tối ưu hóa 2 TS.Hà Minh Hoàng 2 0 0 303-G2   

08h00 7 09/03/2019 MAT1101 2 Xác suất thống kê 3 TS.Đặng Cao Cường 2 0 0 303-G2   

08h00 7 09/03/2019 MAT1101 21 Xác suất thống kê 3 ThS.Hoàng Thị Điệp 1 0 0 303-G2   

              19 3 2     

14h00 7 09/03/2019 INT3403 1 Đồ họa máy tính 3 TS.Ma Thị Châu 1 1 0 302-GĐ2 VĐ 

14h00 7 09/03/2019 MAT1041 23 Giải tích 1 4 TS.Nguyễn Thành Đôn 2 1 2 101-G2   

14h00 7 09/03/2019 MAT1041 3 Giải tích 1 4 PGS.TS.Trần Thu Hà 1 0 0 101-G2   

14h00 7 09/03/2019 INT2205 2 Kiến trúc máy tính 3 TS.Trần Trọng Hiếu 1 1 0 306-GĐ2 VĐ 

14h00 7 09/03/2019 INT2205 3 Kiến trúc máy tính 3 PGS.TS.Nguyễn Trí Thành 1 1 0 307-GĐ2 VĐ 

14h00 7 09/03/2019 RBE2031 1 
Toán ứng dụng trong Kỹ thuật 
Robot 

2 PGS.TS.Chu Anh Mỳ 1 1 0 301-G2 VĐ 

              7 5 2     

 Trân trọng thông báo./.  
 TL. HIỆU TRƯỞNG 
 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   
 Nơi nhận: 
  - Như kính gửi; 
 - Lưu: VT, ĐT, TTA.10.  
 
 

 Lê Thị Phương Thoa 


